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KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI, OLYMPIC 10/3 

NĂM HỌC 2024-2025 

1. Học sinh giỏi 

Stt Họ và tên Lớp Môn Kết quả Giáo viên dạy ôn 

1 Lại Khánh Du 12A5 Toán Ba Phạm Minh Hiến 

Trần Đức Nhật Quang 2 Nguyễn Xuân Trợ 12A1 Toán KK 

3 Nông Lê Kiều My 12A1 Tiếng Anh Nhất 
Ngô Thị Thu Hiền 

4 Lương Hồng Thanh Trà 11A6 Tiếng Anh Nhì 

5 Đặng Như Ý 12A4 Vật lý KK Nguyễn Văn Nguyên 

2. Olympic 10/3 khối 11 

Stt Họ và tên Lớp Môn Kết quả Giáo viên dạy ôn 

1 Nguyễn Hoàng Minh Dũng 11A4 Toán HCĐ Nguyễn Văn Thành 

2 Lương Hồng Thanh Trà 11A6 Tiếng Anh HCB 
Nguyễn Thị Thuận 

3 Nguyễn Quỳnh Nhi 11A4 Tiếng Anh HCV 

4 Nguyễn Hoàng Vũ 11A6 Vật Lí HCĐ Cao Quốc Phong 

5 Bùi Phạm Minh Nguyệt  11A4 Hóa học HCĐ Lê Thị Huyền 

6 Đoàn Sao Khuê 11A7 Sinh Học HCB 
Nguyễn Thị Nhâm 

7 Cao Văn Học 11A5 Sinh Học HCB 

8 Phạm Đỗ Lâm Như 11A4 Lịch Sử HCV 
Nguyễn Thị Huyền Trang 

9 Phạm Thái Sơn 11A10 Lịch sử HCB 

10 Huỳnh Tấn Dũng 11A9 Địa Lí HCB Hoàng Thị Hoa 

11 Le Huỳnh Anh Sỹ 11A10 GDKT-PL HCB Trần Thị Mai Hiền 

3. Olympic 10/3 khối 10 

Stt Họ và tên Lớp Môn  Giáo viên dạy ôn 

1 Nguyễn Hữu An 10A1 Toán HCB Phạm Minh Hiến 

2 Trần Vũ Quốc Bảo 10A8 Ngữ Văn HCB 
Trần Thị Mỹ Linh 

Nguyễn Thị Tuyết Lan 
3 Lại Thị Hoàng Dung 10A8 Ngữ Văn HCĐ 

4 Lê Nguyễn Khánh Vy 10A5 Ngữ Văn HCĐ 

5 Hồ Nguyễn Hà Linh 10A5 Tiếng Anh HCĐ 
Lê Thị Phương 

6 Phạm Nữ Như Quỳnh 10A9 Tiếng Anh HCĐ 

7 Trịnh Võ Minh Kiệt 10A1 Vật Lí HCB Nguyễn Quang Minh Tuấn 

8 Trương Anh Vũ 10A3 Hóa Học HCV 
Trần Thị Thu Thạnh 

9 Nguyễn Thành Tín 10A9 Hóa Học HCB 

10 Hoàng Thủy Tiên 10A9 Sinh Học HCV Võ Thị Khánh An 

11 Võ Nguyễn Đức Duy 10A8 Lịch Sử HCB Nguyễn Thị Thắm 

    HIỆU TRƯỞNG 

 



 


